TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
Ma trận về nội dung và câu hỏi đề kiểm tra cuối học kỳ 2

Môn Toán lớp 4

	TT
	Chủ đề, mạch kiến thức
	
	Mức 1

(nhận biết)
	Mức 2

(thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng)
	Mức 4

(vận dụng nâng cao)
	Tổng cộng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học 
	Số câu
	1
	
	1
	1
	2
	1
	
	1
	7

	
	
	Số điểm
	0,5đ
	
	0,5đ
	1,5đ
	2đ
	0,5đ
	
	1đ
	6đ 

	
	
	Câu số
	1a
	
	1b
	7
	4,6
	8
	
	10
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	1đ
	
	
	
	2đ 

	
	
	Câu số
	
	
	    2
	
	   5
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	0,5đ
	
	0,5đ
	
	
	
	
	
	1đ 

	
	
	Câu số
	3a
	
	3b
	
	
	
	
	
	

	4
	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1đ
	
	
	1đ 

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	

	Tổng số câu
	
	2
	4
	5
	1
	12

	Tổng số điểm
	
	1
	3,5
	4,5
	1
	10


	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
	    BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

Năm học 2022-2023

Môn Toán- Lớp 4
Thời gian làm bài: 35 phút ( Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên học sinh:…………………………………………….. Lớp: …………

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..



Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập:

Câu 1( 1 điểm).
a.   Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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b.   Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để  
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  là:

A. 5
                 B.  3


         C.  15     
        D. 21
Câu 2( 1 điểm). Trên bản đồ có ghi tỉ lệ 1 : 300, chiều dài một mảnh đất hình chữ nhật đo được 7cm. Vậy chiều dài thật của mảnh đất đó là:
         A. 210 m                 B. 210 cm               C. 21 m                  D. 21 cm

Câu 3( 1 điểm).
 Trong hình bình hành ABCD có các cặp cạnh song song và bằng nhau là:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A. AD và AB; BC và AD                                                   B                               C                                              

B. AB và DC; AD và BC                                             

C. AC và BD; AB và CD                                                                                                                                                             

                                                                                        A               D                       Câu 4( 1 điểm). Hiệu độ dài hai đường chéo của hình thoi là 12 cm, tỉ số hai đường chéo là 
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. Diện tích hình thoi đó là:

      A. 270 cm2              B. 300 cm2               C. 540 cm2           D. 480 cm2
Câu 5( 1 điểm). Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào ngắn nhất?
A. 47 phút                    B. 2940 giây                               C. 
[image: image8.wmf]5

4

giờ             D. 
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giờ     Câu 6( 1 điểm). Số trung bình cộng của 2806; 3706 và 304 là:   
 A. 6816                        B. 2272                    C. 2270                         D. 2172
Câu 7( 2 điểm). Tính:  
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Câu 8( 1 điểm).  Một cửa hàng có tất cả 560 lít dầu và lít mắm. Số lít dầu gấp 6 lần số lít mắm. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít dầu, bao nhiêu lít mắm?
Bài giải

………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………
Câu 9( 1 điểm). a) 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214
………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………
b) Cho A = 209 x 425 và B = 575 x 209. Không tính A và B, em hãy tính nhanh kết quả của A + B?
………………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………

---------------- HẾT---------------
	Giáo viên coi ( Kí, ghi rõ họ tên)

…………………………………………………
………………………………………………..
	Giáo viên chấm ( Kí, ghi rõ họ tên)

…………………………………………………

…………………………………………………


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI

HƯƠNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

MÔN TOÁN – LỚP 4
Năm học 2022-2023

	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	a) C

b) B
	C
	B
	A
	D
	B

	Điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 7 (2 điểm):

             Đặt tính và tính đúng kết quả được 0,5 điểm/phép tính.

Câu 8 (1 điểm): 
Theo bài ra, ta có sơ đồ: 
             Mắm:
             Dầu:
560 lít                
             Tổng số phần bằng nhau là:                                                          0,25 đ
                    1 + 6 = 7 (phần)                                                                   
	Số lít mắm cửa hàng có là: 

                    560 : 7 × 1 = 80 (lít)                                   
	  0,25 đ

	Số lít dầu cửa hàng có là: 

                  560 - 80 = 480 (lít) 
	  0,25 đ

	Đáp số: Mắm: 80 lít, Dầu: 480 lít                                    
	0,25đ


Lưu ý: HS có thể giải theo cách khác vẫn cho điểm tối đa.
Câu 9 (1 điểm): Tính nhanh: Mỗi phần đúng được 0,5 đ
a) 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

       = 257 x (432 + 354 + 214)                        0,25 đ
       = 257 x 1000

       = 257000                                                   0,25 đ
     b) A = 209 x 425 và B = 575 x 209
   A + B = 209 x 425 + 575 x 209

             = 209 x (425 + 575)  
             = 209 x 1000 
             = 209000

---------- Hết-----------

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI

MA TRẬN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II

MÔN TOÁN – LỚP 4

Năm học 2022-2023

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	1
	Số học
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	05

	
	
	Câu số
	1, 5
	 7
	6
	9
	

	2
	Đại lượng và đo lường
	Số câu
	
	1
	
	
	01

	
	
	Câu số
	
	2
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học, giải toán
	Số câu
	1
	1
	1
	
	3

	
	
	Câu số
	3,
	4
	8
	
	

	Tổng số điểm
	3
	4
	2
	1
	10

	Tổng số câu
	03
	03
	02
	
	9


ĐỀ CHÍNH THỨC
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